Ngày soạn: …………
Ngày dạy: …………..
 Tiết 69          ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Phân môn hóa học)
                 (Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hệ thống lại kiến thức đã học trong chủ đề 5.
- Vận dụng kiến thức để làm được một số dạng bài tập hóa học đơn giản.
- Giải thích được các hiện tượng thực tế có liên quan đến kiến thức các chương 5
2. Năng lực:
a) Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Chủ động, gương mẫu, phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nội dung ôn tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong các chủ đề 5.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải bài tập.
b)  Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Hệ thống hoá được kiến thức về chương 5.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức tìm hiểu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học;
- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
- Máy chiếu, laptop
- Giấy A3,  bút dạ nhiều màu
- Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. Khởi động:
Hoạt động 1: Chơi trò chơi: "Tôi biết"
a. Mục tiêu: GV đưa ra tình huống để HS giải quyết trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS nêu được những khái niệm đã học trong CĐ 5.
Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi định hướng (bảng ghi lại kết quả sắp xếp của HS)
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Thông báo luật chơi: HS trả lời câu hỏi.
Mỗi HS nêu 1 KN, nếu đúng được mời 1 HS khác tiếp theo.
Câu trả lời của HS là kiến thức đã học về chất, chất tinh khiết, hỗn hợp, hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất, dung dịch, huyền phù, nhũ tương …
Các nhóm đánh giá lẫn nhau để cho điểm từng nhóm.
	Ghi nhớ luật chơi

	Giao nhiệm vụ: Nêu được khái niệm về chất tinh khiết, hỗn hợp…
Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là đúng 2 phút.
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Chiếu clip để HS quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	Thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành nội dung định hướng

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Các em đã đưa ra khái niệm đã học ở chủ đề 5. Bài học hôm nay chúng ta sẽ hệ thống lại nội dung trong chủ đề.
	Chuẩn bị sách, vở học bài mới.


B. Hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: Hệ thống được chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch, phương pháp tách chất bằng sơ đồ tư duy.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Trên phiếu học tập có sơ đồ câm thể hiện các chất đã học trong chủ đề 5.
- Mỗi nhóm phân công các bạn tìm hiểu SGK  phần kiến thức cần nhớ và ghi nhận định của mình vào sơ đồ trống.
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 3 phút. Sau khi thực hiện xong các nhóm đổi chéo để chấm điểm.
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm và thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả ( các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án).
- Mời nhóm khác nhận xét.
- GV  nhận xét, bổ sung.
	- Nhóm được chọn lên trình bày báo cáo
- Nhóm khác nhận xét , bổ sung.

	Đánh giá:
- Mỗi nội dung ghi đúng được  0,75 điểm.
- Yêu cầu HS chấm điểm cho các nhóm.
- GV thu phiếu học tập để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm cho HS.
	- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn và báo cáo điểm cho nhóm bạn.

	Tổng kết:
 - Yêu cầu HS kết luận về kiến thức cần nhớ trong chủ đề 5.
	- Kết luận kiến thức cần nhớ.
- Ghi kết luận vào vở.


Hoạt động 3:  Luyện tập
a. Mục tiêu: HS sử dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi trong SGK.
b. Nội dung: HS chơi trò chơi: “ Giải mật thư” để giải lần lượt các bài tập trong phiếu học tập 2.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập 2.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Thông báo luật chơi: 
- Vòng 1: Các nhóm sẽ lần lượt giải các mật thư.
+ Mỗi mật thư là 1 bài tập.( gồm 4 bài tập trong phiếu số 2)
+ Cách chơi: Giống như TC giải mật thư trong TRÒ CHƠI LỚN.
- Nhóm nào hoàn thành tất cả các mật thư sớm nhất, gv sẽ xướng tên chúc mừng. Và dành thời gian để cả nhóm cùng xem lại và hướng dẫn cho nhau những BT đã giải.
-Vòng 2: Các đại diện lên bảng trình bày bài giải. Các nhóm còn lại dưới lớp cũng giải lại vào vở.
	Ghi nhớ luật chơi

	Giao nhiệm vụ: 
Giải mật thư ( Phiếu học tập 2)
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: 
	Thảo luận. Hoàn thành phiếu học tập số 2

	Báo cáo kết quả: 
- Chọn các nhóm lên bảng trình bày kết quả.
- Mời nhóm khác nhận xét, sửa chữa và hoàn thiện.
- GV nhận xét sau khi các nhóm có ý kiến bổ sung.
	- Nhóm được chọn trình bày kết quả học tập.
- Nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng  kiến thức đã học để trả lời câu hỏi thực tế.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi về cách làm bột sắn dây trong SBT( BT3).
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
Trả lời câu hỏi dưới đây vào phiếu học tập, giờ sau nộp lại cho GV.
Câu hỏi: Phiếu học tập (bên dưới)
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết.
	Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	Báo cáo kết quả: 
Tiết học tiếp theo nộp phiếu trả lời cho GV.
	


C. Dặn dò:
- HS làm lại bài tập SGK, SBT chương 5.
- Chuẩn bị làm bài kiểm tra cuối học kì 1.
D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
- Kết thúc bài học GV cho HS tự đánh giá theo bảng sau:
Họ và tên HS: …………………………………
Phiếu đánh giá thường xuyên
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Hệ thống được kiến thức cần nhớ.
	
	
	
	

	Giải được các bài tập trong chủ đề
	
	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ
Câu 1: Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?
A. Nước biển                                                      B. Nước cất
C. Nước khoáng                                                 D. Gỗ
Câu 2: Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào:
A. Tính chất của chất.                                                     B. Thể của chất.
C. Mùi vị của chất.                                                          D. Số chất tạo nên.
Câu 3: Muốn hoà tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây?
A. Nghiền nhỏ muối ăn                                                  B. Đun nóng nước
C. Vừa cho muối ăn vào vừa khuấy đều                        D. Bỏ thêm đá 
Câu 4: Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
A. Hỗn hợp nước đường.                                          B. Hỗn hợp nước muối
C. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.                    D. Hỗn hợp nước và rượu.
Câu 5. Hai chất lỏng không hoà tan vào nhau nhưng khi chịu tác động, chúng lại phân tán vào nhau thì gọi là:
A. Dung dịch                                                                 B. Huyền phù
C. Nhũ tương                                                                 D. Chất tinh khiết
Câu 6. Hỗn hợp nào sau đây là huyền phù?
A. Nước muối                                               B. Nước phù sa
C. Nước trà                                                   D. Nước máy 
Câu 7. Khi cho bột mì vào nước và khuấy đều, ta thu được
A. Nhũ tương.                                                               B. Huyền phù.
C. Dung dịch.                                                                D. Dung môi
Bài 8: Muối ăn chiếm ~ 3,5% về khối lượng trong nước biển. Người dân vùng ven biển có thể làm cách nào để thu được muối ăn từ nước biển?
A. Làm bay hơi nước dưới ánh nắng mặt trời
B. Lọc muối ăn từ nước biển
C. Đun sôi nước biển cho đến khi nước bay hơi hết
D. Gạn muối ăn từ nước biển
Câu 9: Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào:
A. Áp suất                                                                     B. Loại chất
C. Môi trường                                                               D. Nhiệt độ 
Câu 10.  Đánh dấu X vào các cột tương ứng trong bảng sau cho phù hợp?
	Hỗn hợp
	Đồng nhất
	Không đồng nhất
	Huyền phù
	Nhũ tương

	Bột mì và nước
	
	
	
	

	Giấm ăn
	
	
	
	

	Sữa đặc và nước
	
	
	
	

	Kem chống nắng
	
	
	
	

	Nước muối sinh lí
	
	
	
	


Câu 11. Nối thông tin 2 cột cho phù hợp với nhau:
	Cột A
	Cột B
	Đáp án

	a. Nước pha bột sắn
	1. trong suốt không màu, khi đun nóng một thời gian không cò lại gì trong cốc.
	

	b. Nước muối
	2. trong suốt không màu, khi đun nóng một thời gian còn lại bột rắn màu trắng trong cốc.
	

	c. Rượu
	3. tách thành 2 lớp chất lỏng
	

	d. Nước trộn dầu ăn
	4. trắng đục, sau một thời gian lắng đọng bột màu trắng trong cốc.
	


Câu 12. Cho các tính chất sau: (1) trong suốt ; (2) đục (không trong suốt) ; (3) để lâu không thay đổi ; (4) để lâu có thể tạo ra kết tủa rắn ; (5) để lâu có thể tách lớp chất lỏng. Các tính chất của dung dịch, huyền phù, nhũ tương lần lượt là:
A. (1) và (3) ; (2) và (4) ; (2) và (5)                B. (1) và (3) ; (2) và (5) ; (2) và (4)
C. (2) và (3) ; (1) và (4) ; (1) và (5)                D. (2) và (4) ; (2) và (3) ; (1) và (5)
Câu 13. Hình ảnh dưới đây minh họa cho trạng thái nào của hỗn hợp?
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A. Dung dịch      						B. Huyền phù                
C. Nhũ tương          					D. Hỗn hợp đồng nhất
Câu 14. Để pha cà phê nhanh hơn thì ta cho vào cốc:
A. Nước nóng                                           B. Nước trong tủ lạnh 
C. Nước nguội ở nhiệt độ phòng              D. Nước nóng và dùng thìa khuấy 
Câu 15.  Chất rắn nào không tan trong nước kể cả nước nóng?
A. Bột gạo nếp             B. Muối hạt to        C. Đường kính            D. Cát
Câu 16.  Phễu chiết dùng để:
A. Tách chất rắn ra khỏi dung dịch
B. Tách hỗn hợp hai chất khí
C. Tách hai chất lỏng không tan vào nhau
D. Tách hỗn hợp hai chất rắn
Câu 17. Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì?
A.Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào.
B.Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào.
C. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào. 
D.Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào
Câu 18. Một số pp vật lý thường dùng để tách chất ra khỏi hỗn hợp là:
A. Phương pháp lọc, cô cạn.                        
B. Phương pháp cô cạn, chiết
C. Phương pháp chiết, chưng cất. 
D. Phương pháp chưng cất lọc, cô cạn và chiết.
Câu 19. Một hỗn hợp gồm bột sắt và đồng, có thể tách riêng hai chất bằng cách nào sau đây?
A. Hòa tan vào nước.                                      B. Lắng, lọc.
C. Dùng nam châm để hút.                             D. Tất cả đều đúng.
Câu 20.  Benzen là chất lỏng không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Để tách benzen ra khỏi nước người ta dùng  phương pháp nào sau đây?
A. Chiết                     B. Chưng cất                         C. Lọc                     D. Cô cạn
Câu 21. Trong dầu hỏa người ta thấy có lẫn cát và nước. Thực hiện lần lượt phương pháp nào sau đây để tách cát và nước ra khỏi dầu hỏa?
A. Dùng phương pháp lắng hoặc lọc để tách cát, sau đó dùng phương pháp chiết để tách dầu ra khỏi nước
B. Dùng phương pháp bay hơi để tách dầu và nước ra khỏi cát
C. Dùng phương pháp lọc để tách cát, sau đó dùng phương pháp bay hơi để tách dầu ra khỏi nước 
D. Chỉ dùng phương pháp lọc.
Câu 22. Có một số phương pháp tách phổ biến như bay hơi, chưng cất, chiết, lọc. Phương pháp nào thích hợp để tách bụi từ không khí?
A. Bay hơi                        B. Chưng cất                  C. Lọc                   D. Chiết
**********************************************
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